
  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hà Nội, ngày       tháng  5  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực  

khí tượng thuỷ văn sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đặt hàng năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng)  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP  ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính 

phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2023 Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng 

lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, 

Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội; 

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, 

dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 52/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; 
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Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Công văn số 4353/BTC-QLG ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

Tài chính về việc tham gia ý kiến về 04 bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2024 theo 

mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng; 

Xét đề nghị của các đơn vị: Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại Công văn số 

211/TCKTTV-KHTC ngày 01 tháng 3 năm 2024 về việc ban hành đơn giá dự báo, 

cảnh báo khí tượng thuỷ văn năm 2024 với mức lương cơ sở 1.800.000 

đồng/tháng; Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tại 

Công văn số 167/CĐS-KHTC ngày 15 tháng 3 năm 2024 về việc trình Bộ xem xét 

ban hành bộ đơn sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên nước, môi 

trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đặt hàng năm 2024; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ 

sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thuỷ văn (không có khấu hao tài sản cố định) 

sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 

theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn thực hiện.  

(Chi tiết Bộ đơn giá sản phẩm kèm theo) 

 Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch- Tài chính, Khoa học và 

Công nghệ, Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục 

trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo); 

- Bộ Tài chính; 

- Lưu VT, KHTC, Nh. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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